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[bookmark: loai_1_name]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 6 tháng 4 năm 2016;  
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập;
Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
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[bookmark: dc_1][bookmark: khoan_1_1_name]1. Điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Đối tượng áp dụng:
[bookmark: dc_13][bookmark: dc_14][bookmark: dc_15][bookmark: dc_16]a) Người nộp thuế, người khai hải quan (sau đây gọi chung là người nộp thuế) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế, Điều 2 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP); khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo quy định tại Điều 3 Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
đ) Ngân hàng bao gồm:Ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức tín dụng khác thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là ngân hàng) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xác nhận là ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoạt động tại Việt Nam có liên quan đến việc thu nộp tiền thuế và phát hành bảo lãnh tiền thuế điện tử; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế”
2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. “Cổng thanh toán điện tử Hải quan”: là hệ thống kết nối, trao đổi, đối chiếu và cung cấp thông tin điện tử để phục vụ công tác thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí, bảo lãnh thuế điện tử giữa cơ quan hải quan, cơ quan Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và các cơ quan quản lý thực hiện kết nối qua một cửa quốc gia.”
3. Khoản 5 Điều 5 được bổ sung như sau:
“5. Chứng từ nộp NSNN điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước dưới dạng điện tử, trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.”
4. Bổ sung Điều 8a như sau:
“Điều 8a. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tham gia trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước với cơ quan hải quan
1.Tổ chức đáp ứng điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và tại Điều 3 Nghị định 16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
[bookmark: bieumau_ms_01_cvdn_nhtm]2. Có văn bản đề nghị tham gia phối hợp trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước trong đó nêu rõ giải pháp trao đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu: 01 bản chính (theo mẫu 01/CVDN-TGTT); xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: 01 bản chính;
3. Trình tự thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Thông tư này; Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo với tổ chức đủ điều kiện tham gia phối hợp thu.
4. Cổng thanh toán điện tử hải quan kết nối trực tiếp với hệ thống tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 
5. Thông tin thu nộp NSNN của tổ chức tham gia phối hợp thu thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 8 Thông tư này.
6. Đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước.
5. Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Phối hợp với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cơ quan hải quan xử lý sai sót khi chuyển tiền nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác hoặc bảo lãnh thuế điện tử.”
6. Khoản 10 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“10. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng ủy nhiệm thu, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cơ quan hải quan và cơ quan quản lý xử lý sai sót khi chuyển tiền nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác hoặc bảo lãnh thuế điện tử.”
7. Khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Trường hợp đối chiếu có phát sinh chênh lệch số tiền nộp tiền vào ngân sách từ ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng chưa phối hợp thu, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, có trách nhiệm tra soát với cơ quan Kho bạc Nhà nước và thông báo lại cho các bên liên quan xử lý kịp thời tiền vào ngân sách”
8. Khoản 8 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“8. Phối hợp với ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý và các bên liên quan xử lý sai sót phát sinh.
9. Bổ sung Điều 13a như sau:
“Điều 13a. Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 
1. Cung cấp các dịch vụ thu, nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác để người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp ngân sách nhà nước và bằng phương thức điện tử.
2. Hướng dẫn người nộp thuếkê khai nộp tiền vào NSNNtheo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.
Trường hợp người nộp thuế, nộp phí, lệ phí cho nhiều tờ khai, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn người nộp thuế lập bảng kê danh sách các tờ khai nộp phí, lệ phí hải quan đính kèm bảng kê nộp thuế hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
3. Bảo mật thông tin của người nộp thuế khi đã truy xuất từ Cổng thanh toán điện tử hải quan theo đúng quy định của pháp luật về bảo mật thông tin và văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký giữa các bên.
4. Truyền thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thông tin thư bảo lãnh thuế hoặc giấy nộp tiền vào tài khoản thu phí, trong trường hợp thu nộp phí, cho các cơ quan quản lý qua Cổng thanh toán điện tử hải quan theo quy định tại Điều 17, Điều 22, Điều 23 của Thông tư này.
5. Chuyển tiền thanh toán và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu theo đúng quy định.
6. Cập nhật và truyền đầy đủ, chính xác thông tin trên chứng từ chuyển tiền cho ngân hàng ủy nhiệm thu.
7. Chịu trách nhiệm đến cùng về thông tin số tiền đã thu truyền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế, đến khi hạch toán vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.
8. Chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Hải quan cung cấp vào mục đích thu nộp tiền thuế, bảo lãnh tiền thuế, thanh toán quốc tế không sử dụng vào mục đích khác.
9. Không được hủy lệnh chuyển tiền khi thông tin nộp tiền đã được Cổng thanh toán điện tử hải quan xác nhận thành công nếu chưa có xác nhận đồng ý của cơ quan hải quan. Trường hợp có sai sót thì xử lý theo trình tự tại Điều 25a Thông tư này.
10. Phối hợp với ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan hải quan và cơ quan quản lý xử lý sai sót trong quá trình thực hiện.”
10. Bổ sung khoản 16 Điều 14 như sau:
16. Cung cấp đầy đủ các thông tin quy định tại Khoản 1,2,3,4,5,6 Điều này chocác tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và phối hợp xử lý sai sót trong quá trình thực hiện.
[bookmark: dieu_17]11. Bổ sung Điều 17a như sau:
“Điều 17a. Thu, nộp ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 
1. Trường hợp người nộp thuế sử dụng chương trình thu nộp tiền thuế ngân sách nhà nước của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc Cổng thanh toán điện tử hải quan để nộp tiền hoặc yêu cầu trích chuyển tiền nộp thuế.
Trường hợp tiền thuế phải nộp vào tài khoản thu khác nhau, thì lập riêng bảng kê nộp thuế tương ứng với từng tài khoản thu.
2. Hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên Cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện xử lý như sau:
a) Trường hợp thông tin phù hợp với thông tin truy vấn trên Cổng thanh toán điện tử hải quan: trích tiền của người nộp thuế để chuyển nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
b) Trường hợp thông tin chưa phù hợp hoặc không có trên Cổng thanh toán điện tử hải quan: chưa phù hợp các thông tin liên quan (trừ thông tin về số tiền), thông báo cho người nộp thuế để kiểm tra lại thông tin trên tờ khai nộp thuế và phản hồi để xử lý chuyển nộp ngân sách nhà nước theo quy định..
3. Cơ quan hải quan sử dụng hệ thống điện tử tự động để kiểm tra thông tin do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 17.
4. Trường hợp hệ thống đường truyền gặp sự cố, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thông báo bằng email nội bộ cho các bên liên quan và thực hiệntheo khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 24 Thông tư này.”
[bookmark: dieu_26]12. Bổ sung Điều 25a như sau:
“Điều 25a. Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót giữa cơ quan hải quan với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
1. Cơ quan hải quan và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện đối chiếu toàn bộ thông tin đã gửi đến Cổng thanh toán điện tử hải quan theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 25 Thông tư này
Trường hợp thông tin đối chiếu chưa khớp đúng hoặc không nhận được thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước chuyển đến thì tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân chưa chuyển thông tin thu sang Kho bạc Nhà nước, giải trình với cơ quan hải quan về việc chưa chuyển thông tin thu sang Kho bạc Nhà nước, thực hiện nộp tiền thuế và tiền chậm nộp (nếu phát sinh lỗi do nguyên nhân chủ quan của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán) trên số tiền chậm chuyển theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục hậu quả vi phạm do mình gây ra.
2. Hàng ngày cơ quan hải quan kiểm tra các chức năng tra cứu của cổng thanh toán trên hệ thống KTTT, rà soát các khoản thu của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã truyền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, được hạch toán thanh khoản nợ đối chiếu với bảng kê thông tin giấy nộp tiền do Kho bạc Nhà nước chuyển để xác định các khoản tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chậm chuyển; thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về những chứng từ không nhận được thông tin giấy nộp tiền từ Kho bạc Nhà nước.
a, Phối hợp với các đầu mối của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra giấy nộp tiền do doanh nghiệp xuất trình khi hệ thống các bên gặp sự cố;
b) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các Cục, Chi cục Hải quan liên quan xử lý chuyển chậm tiền vào ngân sách nhà nước;
c) Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vi phạm thời gian chuyển tiền theo quy định, cơ quan hải quan đã có văn bản thông báo nhưng không khắc phục thì Tổng cục Hải quan chính thức thông báo dừng việc phối hợp thu và xử lý theo quy định của pháp luật.”
3. Nguyên tắc xử lý sai sót thực hiện theo Khoản 1 Điều 27 Thông tư này.
13. Bổ sung khoản 9 Điều 27 như sau:
9. Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:
a) Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã chuyển tiền và chuyển thông tin nộp ngân sách nhà nước sang ngân hàng ủy nhiệm thu/Kho bạc Nhà nước, đồng thời chuyển thông tin nộp tiền sang Cổng thanh toán hải quan và được hạch toán, trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nếu phát hiện ra sai sót thì tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lập thư tra soát gửi cơ quan hải quan nơi mở tờ khai xác nhận thông tin thu ngân sách, đồng thời gửi ngân hàng ủy nhiệm thu/Kho bạc Nhà nước để thực hiện tra soát và điều chỉnh sai sót đảm bảo không ảnh hưởng đến xử lý nợ của lô hàng đã được thông quan;
[bookmark: _GoBack]b) Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển thừa tiền so với yêu cầu của người nộp thuế:
Có văn bản đề nghị xác nhận khoản tiền chuyển thừa gửi Kho bạc Nhà nước và cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để xác nhận khoản tiền đã chuyển thừa; nguyên tắc thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 27 Thông tư số 184/2015/TT-BTC.
[bookmark: dieu_5]Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm 2023.
2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.
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